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BÁO CÁO

giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 27/10/2017 và ngày 13/11/2017, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và Hội trường về Báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan dự thảo Nghị quyết về nội dung trên và gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội một số nội dung chủ yếu như sau: 
(1) Có ý kiến đề nghị rà soát, bảo đảm tính chính xác của số liệu kiểm đếm,  thống kê, tránh phát sinh thêm kinh phí khi thực hiện; chính sách bồi thường, hỗ trợ không nên tạo ra sự chênh lệch quá lớn so với các dự án trên cùng địa bàn, bảo đảm công bằng về giá bồi thường giữa tổ chức với gia đình, cá nhân.
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện báo cáo NCKT dự án, trong đó, rà soát để bảo đảm tính chính xác của số liệu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như cơ cấu diện tích đất thu hồi (nhất là đất ở), diện tích thiết kế các lô đất nền tái định cư, suất vốn đầu tư; quy định rõ suất tái định cư tối thiểu và thiết kế diện tích lô đất tái định cư tối thiểu tại các khu tái định cư bảo đảm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người có đất bị thu hồi; rà soát đơn giá bồi thường, hỗ trợ để bảo đảm công bằng giữa tổ chức với hộ gia đình, cá nhân.
(2) Có ý kiến đề nghị làm rõ tổng mức đầu tư Dự án, diện tích, quy mô của hai khu tái định cư và nghĩa trang; đề nghị tách bạch kinh phí xây dựng khu tái định cư và nghĩa trang để phục vụ Dự án Cảng HKQT Long Thành với phần phục vụ các dự án khác của địa phương.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: 
Theo Tờ trình của Chính phủ thì diện tích thu hồi của Dự án là 5.585,14 ha, trong đó diện tích hai khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn là 282,35 ha và Bình Sơn là 282,79 ha, diện tích nghĩa trang là 20 ha. Tuy nhiên, thực tế khu tái định cư Bình Sơn chỉ làm phân khu III với diện tích 97 ha để phục vụ Dự án Cảng HKQT Long Thành. Do vậy, cần giảm trừ diện tích 185,79 ha và tiền bồi thường 111,5 tỷ đồng của phân khu I và phân khu II trong Dự án. Sau này, khi có nhu cầu tái định cư cho các dự án của địa phương thì sẽ do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Đối với diện tích khu nghĩa trang, do có đặc thù riêng nên quy hoạch cần có tầm nhìn để bảo đảm không phải điều chỉnh, bảo vệ môi trường. Trong tính toán diện tích này đã tính đến phong tục, tập quán mai táng giữa các thành phần tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau và việc bố trí riêng từng phân khu trong nghĩa trang. Tuy nhiên, ngoài diện tích nghĩa trang phục vụ cho Dự án, đề nghị cần rà soát quy hoạch đối với phần diện tích giao cho doanh nghiệp đầu tư phục vụ nhu cầu của địa phương để bảo đảm hài hòa việc phát triển đô thị vùng sân bay và diện tích nghĩa trang.
 (3) Đa số ý kiến tán thành việc tiến hành thu hồi đất một lần theo tinh thần Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội (sau đây gọi là Nghị quyết 94); có ý kiến băn khoăn về tính khả thi của phương án này và đề nghị phân kỳ đầu tư. Có ý kiến đề nghị xem xét lại sự cần thiết và quy mô diện tích đất dành cho Dự án Cảng HKQT Long Thành là 5.000 ha.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Nghị quyết 94 đã quyết định thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án Cảng HKQT Long Thành. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một lần sẽ tạo sự đồng nhất về chính sách bồi thường, hỗ trợ, hạn chế khiếu kiện của người dân. Chính phủ đã tính toán một cách toàn diện để thực hiện công tác này liên tục từ năm 2018 đến năm 2020 (là thời gian mà bảng giá đất 5 năm 2017 - 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai đã được ban hành ổn định) để hạn chế phát sinh tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mặt khác, trong tổng mức đầu tư Dự án đã bao gồm chi phí dự phòng phát sinh do trượt giá và biến động về số liệu đất đai. 
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt triển khai để hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành trước năm 2021.

Về diện tích đất 5.000 ha dành cho Dự án Cảng HKQT Long Thành, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã có Báo cáo số 550/BC-CP ngày 22/11/2017 giải trình làm rõ nội dung này. Mặt khác, việc xác định 5.000 ha đã được nghiên cứu ở bước xin chủ trương đầu tư, được tư vấn quốc tế xác định, Hội đồng thẩm định Nhà nước chấp thuận báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội
. Việc bố trí đất cho Dự án cần bảo đảm đầy đủ các phân khu chức năng và có tầm nhìn cho tương lai hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực, trong đó: diện tích đất dành cho các hạng mục thiết yếu của cảng hàng không là 2.750 ha, đất dành cho quốc phòng là 1.050 ha, đất dành cho các hạng mục phụ trợ và đầu tư xây dựng khu công nghiệp hàng không, các công trình thương mại khác là 1.200 ha. Quốc hội khóa XIII đã dành 2 kỳ họp (kỳ thứ 8 và thứ 9) để thảo luận, cho ý kiến làm rõ các nội dung chủ trương đầu tư Dự án Cảng HKQT Long Thành, đã thống nhất diện tích thu hồi để thực hiện Dự  án là 5.000 ha tại Nghị quyết 94.
(4) Có ý kiến đề nghị Quốc hội xem xét, bố trí vốn từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện nhưng cần quy định rõ nguyên tắc hoàn trả cho ngân sách nhà nước; có ý kiến đề nghị sử dụng nguồn vốn dành cho công trình quan trọng quốc gia. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã quyết định bố trí 5.000 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng HKQT Long Thành. Nghị quyết cũng bố trí 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia (trong đó dự kiến bố trí 70.000 tỷ cho các dự án ngành giao thông). Ngày 22/11/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, trong đó, bố trí 55.000 tỷ đồng để thực hiện. Như vậy, còn 15.000 tỷ đồng bố trí cho dự án quan trọng quốc gia chưa sử dụng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng dự án là rất lớn trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn. Với tinh thần thực hiện dứt điểm, quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm thu hồi đất một lần theo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị sử dụng 15.000 tỷ đồng còn lại để bố trí cho Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành. Phương án này đáp ứng đúng yêu cầu sử dụng vốn cho dự án quan trọng quốc gia có trọng tâm, trọng điểm.
Để tiết kiệm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, phần vốn còn thiếu là 2.938 tỷ đồng được huy động từ nguồn thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư. Trường hợp không đủ sẽ được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí từ nguồn kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Toàn bộ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất thuộc Dự án được hoàn trả vào ngân sách trung ương. 
Ngoài ra, đối với khoản thu từ việc khai thác quỹ đất vùng phụ cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai, Chính phủ sẽ xác định tỷ lệ phân chia phù hợp giữa trung ương và địa phương.

 (5) Về cơ chế đặc thù của Dự án, có ý kiến băn khoăn với đề xuất không bị thu hồi đất khi chưa đưa đất vào sử dụng theo tiến độ thực hiện dự án; có ý kiến cho rằng đề nghị của Chính phủ về việc cho phép được khai thác, sử dụng ngắn hạn quỹ đất đã được giao chưa xây dựng hạ tầng và không phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là mâu thuẫn với quy định “nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất thuộc Dự án được hoàn trả vào ngân sách trung ương”. Có ý kiến băn khoăn về tính hiệu quả, công bằng khi hỗ trợ hộ gia đình bị ảnh hưởng thu nhập với mức 4,5 tháng lương tối thiểu vùng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Theo quy định của Luật Đất đai, khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì người sử dụng đất (chủ đầu tư dự án) phải nộp cho Nhà nước khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích được giao, cho thuê. Ngoài ra, phải nộp bổ sung khoản tiền do việc chậm đưa đất vào sử dụng theo tiến độ. Tuy nhiên, do đặc thù của Dự án là thu hồi toàn bộ diện tích đất 5.000 ha, trong đó có nhiều diện tích chưa sử dụng ngay cho Dự án Cảng HKQT Long Thành được giao cho UBND tỉnh Đồng Nai quản lý. Dự thảo Nghị quyết quy định Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai có kế hoạch khai thác sử dụng quỹ đất này trong thời gian chưa sử dụng cho Dự án để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tránh để hoang hóa, lãng phí. UBND tỉnh Đồng Nai có thể cho thuê đất có thời hạn đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, tiền thuê đất vẫn nộp về ngân sách như quy định tại khoản 4 Điều 2 của Dự thảo Nghị quyết.
Về hỗ trợ hộ gia đình bị ảnh hưởng thu nhập, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ rà soát, quy định mức hỗ trợ cụ thể bảo đảm hiệu quả, công bằng, hài hòa với các dự án đã thực hiện trên địa bàn.
(6) Có ý kiến đề nghị rút kinh nghiệm các dự án quan trọng đã thực hiện trước đây, cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện Dự án. 
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin thể hiện nội dung này trong Dự thảo Nghị quyết; đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và kịp thời xử lý khiếu kiện của người dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng chính sách để trục lợi.

(7) Có ý kiến cho rằng với quy mô thu hồi đất lớn như Dự án, cần giao Chính phủ quản lý chặt chẽ đối với phần diện tích chưa sử dụng và cần nghiên cứu thành lập bộ phận chuyên trách có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành Trung ương để hỗ trợ tỉnh Đồng Nai thực hiện. Có ý kiến đề nghị làm rõ đối với quỹ đất chưa sử dụng được cho thuê thì khi cần thu hồi lại để triển khai dự án có phải bồi thường hay không.
Tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội, dự thảo Nghị quyết đã quy định rõ Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất đã được thu hồi nhưng chưa xây dựng cơ sở hạ tầng của Cảng HKQT Long Thành và có trách nhiệm giao lại đất theo tiến độ triển khai Dự án. Quy định này vừa bảo đảm được sự quản lý của Chính phủ nhưng đồng thời cũng tạo sự chủ động cho địa phương trong thực hiện. 

Về thành lập bộ phận chuyên trách, căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ, Chính phủ sẽ nghiên cứu để có biện pháp phù hợp. Đối với quỹ đất chưa sử dụng được cho thuê có thời hạn trong thời gian chờ sử dụng cho Dự án, khi thu hồi lại để triển khai dự án thì không phải bồi thường.
(8) Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, Nghị quyết 94 đã yêu cầu Chính phủ hàng năm báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án Cảng HKQT Long Thành. Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là dự án thành phần sẽ được Chính phủ lồng ghép để báo cáo cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 94.
 (9) Có ý kiến đề nghị Quốc hội thông qua một số chỉ tiêu quan trọng của Dự án, trên cơ sở đó, giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và thực hiện theo quy định của pháp luật; có ý kiến đề nghị Quốc hội thông qua toàn bộ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Qua ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội cho thấy, còn nhiều nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cần tiếp tục làm rõ, hoàn thiện thêm. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho thông qua một số chỉ tiêu lớn, quan trọng của Dự án và tiếp tục giao Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện báo cáo và thực hiện theo quy định của pháp luật để bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án Cảng HKQT Long Thành theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội.

Ngoài các nội dung nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan rà soát tiếp thu, chỉnh lý về kỹ thuật văn bản, sắp xếp lại các nội dung của dự thảo Nghị quyết cho phù hợp hơn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Các vị đại biểu Quốc hội;
- TT HĐDT, các UB của QH;
- Thủ tướng Chính phủ;

- TTK QH; 

- VPQH, VPCP;
- Các Bộ: GTVT, TN&MT, KH-ĐT, TC, QP;
- HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai;
- Các Vụ: KT, PL, TH;

- Lưu: HC, KT.

- E-pas: 90567
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phùng Quốc Hiển








� Văn bản thẩm định số 6053/BKHĐT-HĐTĐ ngày 10/9/2014 của Hội đồng thẩm định Nhà nước.
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